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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN        
	Lớp:  17C1 – HL2 – ĐĐT1
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (3,0 điểm)
Đường dây 22 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau (Hình 1)



Hình 1
Tính toán chi phí do tổn thất điện năng trong một năm biết giá điện là 1864 đ/KWh. Cho thông số đường dây AC - 50 là: r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
Câu 2: ( 7,0 điểm)
Đường dây 0.4 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau (Hình 2)


Hình 2
Phụ tải 1: U = 380V, S = 25 KVA, cáp(C1): 3 lõi, đi trong máng cáp có 4 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.
Phụ tải 2: U = 380V, S = 10 KVA, cáp(C2): 3 lõi, đi trong máng cáp có 3 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 350 C.
Phụ tải 3: U = 380V, S = 15 KVA, cáp(C3): 3 lõi, đi trong máng cáp có 2 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.
a. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB1 bảo vệ cho phụ tải 1.
b. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB2 bảo vệ cho phụ tải 2.
c. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB3 bảo vệ cho phụ tải 3.
d. Tính chọn CB tổng của tủ điện
e. Tính dòng điện ngắn mạch N(3) biết ZCBT = 10,5 + j.28,8 (m), ZTG = 0,04 + j.0,09 (m), Cáp C1 dài l = 100m, có z0 =0,524+j.0,0637 (/km), bỏ qua tổng trở CB1.

Bảng 1: Hệ số đồng thời của tủ phân phối
	Số mạch
	Hệ số đồng thời ( kđt)

	2 và 3 ( tủ được kiểm nghiệm)
4 và 5
6 đến 9
10 và lớn hơn
	0,9
0.8
0,7
0,6



Bảng 2: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của cách lắp đặt
	Cách lắp đặt
	Hệ số hiệu chỉnh K1

	Cáp đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt
Ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt
Cáp đi trong hầm và mương cáp kín
Cáp treo trên trần
Cáp đi trong máng cáp, thang cáp
	0,7
0,77
0,95
0,95
1,0



Bảng 3: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện sự tương hỗ của mạch cáp đặt kề nhau
	Cách lắp đặt
	Hệ số hiệu chình K2 theo số mạch cáp (1mạch đến 9 mạch)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Chôn trong tường
	1,0
	0,8
	0,7
	0,65
	0,6
	0,57
	0,54
	0,52
	0,5

	Hàng đơn trên tường, trên khay cáp
	1,0
	0,85
	0,79
	0,75
	0,73
	0,72
	0,72
	0,71
	0,7

	Hàng đơn trên máng cáp
	1,0
	0,88
	0,82
	0,77
	0,75
	0,73
	0,73
	0,72
	0,72



Bảng 4: Hệ số hiệu chỉnh thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lắp đặt
	Nhiệt độ môi trường
	Cách điện

	
	PVC
	XLPE

	10
15
20
25
30
35
40
45
50

	1,22
1,17
1,12
1,07
1,0
0,93
0,87
0,79
0,71
	1,15
1,12
1,08
1,04
1,0
0,96
0,91
0,87
0,82



Bảng 5 - Khả năng mang dòng tính bằng ampe đối với phương pháp lắp đặt E, F và G, Cách điện bằng PVC, ruột dẫn đồng 
Nhiệt độ ruột dẫn: 70 oC, nhiệt độ môi trường xung quanh chuẩn: 30 oC
	Diện tích mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn
mm2
	Phương pháp lắp đặt 

	
	Cáp nhiều lõi
	Cáp một lõi

	
	Hai ruột dẫn mang tải
	Ba ruột dẫn mang tải
	Hai ruột dẫn mang tải đặt sát nhau
	Ba ruột dẫn mang tải dạng tam giác
	Ba ruột dẫn mang tải, dạng phẳng

	
	
	
	
	
	Đặt sát nhau
	Đặt cách nhau

	
	
	
	
	
	
	Theo chiều ngang
	Theo chiều thẳng đứng
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	Phương pháp E
	Phương pháp E
	Phương pháp F
	Phương pháp F
	Phương pháp F
	Phương pháp G
	Phương pháp G

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1,5
	22
	18,5
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	30
	25
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	40
	34
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	51
	43
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	70
	60
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	94
	80
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	119
	101
	131
	110
	114
	146
	130

	35
	148
	126
	162
	137
	143
	181
	162

	50
	180
	153
	196
	167
	174
	219
	197

	70
	232
	196
	251
	216
	225
	281
	254

	95
	282
	238
	304
	264
	275
	341
	311

	120
	328
	276
	352
	308
	321
	396
	362

	150
	379
	319
	406
	356
	372
	456
	419

	185
	434
	364
	463
	409
	427
	521
	480

	240
	514
	430
	546
	485
	507
	615
	569

	300
	593
	497
	629
	561
	587
	709
	659

	400
	-
	-
	754
	656
	689
	852
	795

	500
	-
	-
	868
	749
	789
	982
	920

	630
	-
	-
	1 005
	855
	905
	1 138
	1 070


Bảng 6: Thông số CB của hãng ABB, Icu  = 4,5 KA
	Loại B
	Loại C

	Số cực
	In (A)
	Mã số
	Đầu cốt
	Số cực
	In
(A)
	Mã số
	Đầu cốt

	3
	6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
	  S 233-B6
S 233-B10
S 233-B16
S 233-B20
S 233-B25
S 233-B32
S 233-B40
S 233-B50
S 233-B63
S 233-B80
	GJF 233 0001 R0604
GJF 233 0001 R1004
GJF 233 0001 R1604
GJF 233 0001 R2004
GJF 233 0001 R2504
GJF 233 0001 R3204
GJF 233 0001 R4004
GJF 233 0001 R5004
GJF 233 0001 R6304
GJF 233 0001 R8004
	3
	6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
	S 233-C6
S 233-C10
S 233-C16
S 233-C20
S 233-C25
S 233-C32
S 233-C40
S 233-C50
S 233-C63
S 233-C80
	GJF 233 0001 R0605
GJF 233 0001 R1005
GJF 233 0001 R1605
GJF 233 0001 R2005
GJF 233 0001 R2505
GJF 233 0001 R3205
GJF 233 0001 R4005
GJF 233 0001 R5005
GJF 233 0001 R6304
GJF 233 0001 R8004





_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                         




            Tạ Minh Cường                                 Quách Minh Thử                           Đỗ Huỳnh Thanh Phong
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2018 – 2019
		
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN        
	Lớp: 17C1 – HL2 – ĐĐT1  
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Điện trở và điện kháng 


RA1 =  = 1,6 ()		XA1 =  = 1 ()
R12 = r0l2 = 0,64  3 = 1,92 ()		X12 = x0l2 = 0,4  3 = 1,2 ()
Sơ đồ thay thế


Tổn thất công suất
P12 =  X 1,92 =  0,9917 (kW)
 PA1 =    x1,6   = 7,399 (kW)
P = PA1 + P12 = 0,9917 + 7,399 = 8,3907 (kW)

Tmaxtb =  = 4667(h)  ح = (0,124 + 10 4.Tmaxtb)2  8760 = (0,124 + 10 4  4667)2  8760 = 3056,6 (h)
· Tổn thất điện năng trong một năm	(0,25ñ)
	 A = P.ح = 8,3907  3056,6 =  25 647(kWh)
· Chi phí do tổn thất điện năng	(0,25ñ) 
YA = A.c = 25 647  1864 = 47 806 033 ( đồng)
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	Phụ tải 1:
· S = . U. Iđm  suy ra  Iđm =  =  = 38 A suy ra Itt = 38A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
[bookmark: _GoBack]   Mã S 233-C40 có In  = 40A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0
· Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,77
· Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87
· Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,77 . 0,87 = 0,67
· Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥  =  = 59,7 A

· Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 10mm2 có Icp = 60 A
  Phụ tải 2:
· S = . U. Iđm  suy ra  Iđm =  =  = 15,21 A suy ra Itt = 15,21A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C16 có In  = 16A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0
· Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,82
· Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,93
· Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,82 . 0,93 = 0,76
· Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥  =  = 21,05 A


· Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 2,5mm2 có Icp = 25 A
Phụ tải 3:
· S = . U. Iđm  suy ra  Iđm =  =  = 22,82 A suy ra Itt = 22,82A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C25 có In  = 25A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Tra bảng 2 chọn hệ số K1 = 1,0
· Tra bảng 3 chọn hệ số K2 = 0,88
· Tra bảng 4 chọn hệ số K3 = 0,87
· Ta có hệ số hiệu chỉnh K = K1 . K2 . K3 = 1,0 . 0,88 . 0,87 = 0,7656
· Cáp được chọn thỏa yêu cầu: Icp ≥  =  = 32,65 A


· Tra bảng 5 chọn cáp có tiết diện F = 4,0 mm2 có Icp = 34 A

Tính CB tổng:  Tra bảng 1 chọn Kđt = 0,9
· Ta có I = Kđt .( Itt1 + Itt2 + Itt3 ) = 0,9 . (38 + 15,21+ 22,82) = 68,43 A
· Tra bảng 6 chọn CB của hãng ABB có thông số như sau
   Mã S 233-C80 có In  = 80A, Icu  = 4,5 KA, loại 3 cực, đặc tuyến loại C.
· Điện trở và điện kháng của cáp điện
RC = 0,524. 0,1. 1000 = 52,4(m)
XC = 0,0637 . 0,1 . 1000 = 6,37 (m)
· Điện trở và điện kháng ngắn mạch
RN = 52,4 +10,5 + 0,04 = 62,94(m)
XN = 6,37 +28,8 + 0,09 = 35,26 (m)
· Tổng trở ngắn mạch
ZN =  = 72,14 (m)
· Dòng điện ngắn mạch
IN =  (KA)
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           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





             Quách Minh Thử                                                                             Đỗ Huỳnh Thanh Phong
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